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I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)

Tô vào phiếu bài làm chữ cái đứng trước câu trả lời đúng cho những câu sau:
Câu 1: Trong cơ cấu GDP của Đông Nam Bộ, chiếm tỉ trọng cao nhất là khu vực nào sau đây?


A. Dịch vụ.
B. Công nghiệp – xây dựng.


C. Nông – lâm – ngư nghiệp.
D. Du lịch.

Câu 2: Trung tâm khai thác dầu khí của Đông Nam Bộ là


A. TP. Hồ Chí Minh.
B. Thủ Dầu Một.


C. Biên Hòa.
D. Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 3: Nhóm cây trồng đóng vai trò quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là


A. cây hoa quả.
B. cây lương thực.


C. cây công nghiệp lâu năm.
D. cây công nghiệp ngắn ngày.

Câu 4: Trung tâm văn hoá, khoa học, trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn nhất Đông Nam Bộ và cả nước là


A. Vũng Tàu.
B. Hải Phòng.


C. TP. Hồ Chí Minh.
D. Hà Nội.

Câu 5: Nguyên nhân nào không phải là điều kiện thuận lợi để trồng lúa ở đồng bằng sông Cửu Long?


A. sự đa dạng sinh học trên cạn và dưới nước.


B. khí hậu cận xích đạo nóng quanh năm.


C. địa hình thấp và bằng phẳng.


D. diện tích đất nông nghiệp lớn.

Câu 6: Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông?

  A. Mê Công.
B. Đồng Nai.
C. Thái Bình.
D. Sông Hồng.

Câu 7: Vùng Đông Nam Bộ có thế mạnh trong khai thác thủy sản nhờ


A. biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú.


B. các bãi triều, đầm phá, vũng vịnh.


C. có nhiều ao hồ, đầm.


D. mạng lưới sông ngòi kênh rạch chằng chịt.

Câu 8: Dòng sông có vai trò quan trọng nhất đối với Đông Nam Bộ là


A. sông Bé.
B. sông Sài Gòn.


C. sông Đồng Nai.
D. sông Vàm Cỏ Đông.

Câu 9: Ba trung tâm công nghiệp hàng đầu của Đông Nam Bộ là:


A. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Mỹ Tho.


B. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Vũng Tàu.


C. TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Tân An.


D. TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thủ Dầu Một.

Câu 10: Tài nguyên khoáng sản giàu có ở vùng thềm lục địa phía nam của Đông Nam Bộ là


A. muối khoáng.
B. titan.
C. cát thủy tinh.
D. dầu khí.

Câu 11: Khí hậu Đông Nam Bộ có đặc điểm nổi bật là


A. ôn đới lục địa.
B. cận xích đạo nóng ẩm.


C. nhiệt đới ẩm gió mùa.
D. cận nhiệt đới gió mùa.

Câu 12: Hai loại đất chiếm diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là:


A. đất badan và đất xám.
B. đất xám và đất phèn.


C. đất xám và đất phù sa.
D. đất badan và feralit.

Câu 13: Các ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành ở Đông Nam Bộ là:


A. dệt may, da – giày, gốm – sứ.
B. dầu khí, phân bón, năng lượng.


C. chế biến lương thực, cơ khí.
D. dầu khí, điện tử, công nghệ cao.

Câu 14: Đặc điểm khí hậu của Đồng bằng sông Cửu Long thuận lợi cho phát triển nông nghiệp là


A. nguồn nước trên mặt phong phú.
B. có hai mùa mưa – khô rõ rệt.


C. nóng, ẩm, lượng mưa dồi dào.
D. mùa khô sâu sắc kéo dài.

Câu 15: Vấn đề có ý nghĩa hàng đầu trong việc đấy mạnh phát triển cây công nghiệp ở Đông Nam Bộ là


A. vốn đầu tư.
B. giống.
C. thủy lợi.
D. thị trường.

Câu 16: Chăn nuôi gia súc, gia cầm của vùng được chú trọng phát triển theo hướng áp dụng phương pháp chăn nuôi


A. bán thâm canh.
B. công nghiệp.


C. nửa chuồng trại.
D. chuồng trại.

Câu 17: Đồng bằng sông Cửu Long tiếp giáp với vịnh Thái Lan ở phía


A. bắc và tây bắc.
B. nam.
C. đông nam.
D. tây nam.

Câu 18: Dạng địa hình đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ là:


A. dốc, bị cắt xẻ mạnh.
B. thấp trũng, chia cắt mạnh.


C. cao đồ sộ, độ dốc lớn.
D. thoải, khá bằng phẳng.

Câu 19: Trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đất phù sa ngọt chủ yếu tập trung ở

A. phía nam của vùng, thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu.


B. dọc hai bên bờ sông Tiền, sông Hậu.


C. ven Biển Đông.


D. ven vịnh Thái Lan.

Câu 20: Nội dung nào sau đây không thể hiện đúng đặc điểm ngành công nghiệp Đông Nam Bộ?


A. Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP của vùng.


B. Công nghiệp có tốc độ tăng trưởng nhanh.


C. Cơ cấu sản xuất đa dạng nhưng chưa cân đối.


D. Một số ngành công nghiệp hiện đại đã hình thành và phát triển.

Câu 21: Mặt hàng xuất khẩu chủ lực, mang lại giá trị kinh tế lớn nhất cho vùng Đông Nam Bộ là


A. hàng may mặc.
B. đồ gỗ.


C. thực phẩm chế biến.
D. dầu thô.

Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết nhà máy nhiệt điện có công suất lớn nhất ở Đông Nam Bộ là


A. Cà Mau.
B. Phú Mỹ.
C. Bà Rịa.
D. Thủ Đức.

Câu 23: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết các tỉnh (thành phố) giáp biển của Đông Nam Bộ là:


A. TP. Hồ Chí Minh và Bình Dương.


B. Tây Ninh và Đồng Nai.


C. Bình Dương và Bình Phước.


D. TP. Hồ Chí Minh và Bà Rịa – Vũng Tàu.

Câu 24: Thuận lợi lớn nhất về vị trí của Đồng bằng Sông Cửu Long là:

  A. ba mặt giáp biển

B. toàn bộ diện tích là đồng bằng

  C. rộng lớn nhất cả nước.
D. nằm ở cực Nam tổ quốc

Câu 25: Nhiệm vụ quan trọng trong ngành lâm nghiệp đang được các địa phương ở Đông Nam Bộ đầu tư là


A. bảo vệ và phát triển rừng đầu nguồn.


B. tăng sản lượng khỗ khai thác.


C. phát triển công nghiệp sản xuất gỗ giấy.


D. tìm thị trường cho việc xuất khẩu gỗ.

Câu 26: Nhận định nào sau đây không đúng với Đồng bằng Sông Cửu Long?

  A. Diện tích đồng bằng lớn nhất
B. Xuất khẩu nông sản nhiều nhất.

  C. Năng suất lúa cao nhất

D. Sản xuất lúa gạo nhiều nhất

Câu 27: Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng:

 A. 40 000km2
B. 30 000km2
C. 20 000km2
D. 50 000km2
Câu 28: Ngành công nghiệp sử dụng lao động có trình độ kĩ thuật, tay nghề cao ở Đông Nam Bộ là


A. công nghiệp chế biến lâm sản.
B. công nghiệp dầu khí.


C. công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
D. công nghiệp chế biến thực phẩm.

II. TỰ LUẬN: 3  điểm

Câu 1 (1 điểm). Trình bày  thế mạnh tài nguyên rừng và biển – đảo của vùng đồng bằng sông Cửu Long?

Câu 2 (2 điểm). Căn cứ vào bảng số liệu dưới đây, hãy nhận xét về tình hình sản xuất cao su của Đông Nam Bộ và vai trò của vùng Đông Nam Bộ đối với cả nước trong sản xuất cao su.

DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CAO SU CỦA ĐÔNG NAM BỘ VÀ CẢ NƯỚC, 
GIAI ĐOẠN 1985 - 2008 (Đơn vị: nghìn ha)

	Năm
	1985
	1990
	1995
	2000
	2008

	Cả nước
	180,2
	221,5
	278,4
	413,8
	631,5

	Đông Nam Bộ
	56,8
	72,0
	213,2
	272,5
	395,0


----------- HẾT ----------
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